
Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Đất Giao 

cho hộ

Đất 

UBND

Tổng DT

 thu hồi

I

46 323 416,1 23 778 710 LUC 6,2 6,2

46 331 795,8 23 779 490 LUC 151,6 151,6

46 338 744,1 23 890 618 LUC 164,2 164,2

II

50 89 129,2 LUK 41 41

50 80 444,8 BHK 66 66

50 41 2117,1 BHK 559 559

3 Vũ Thị Phượng 50 12 161,6 LUK 18 18

4
Lê Anh Bi

(GCN Lê Quang Bi)
50 11 438,5 1 13 432 LUK 150,5 150,5

XÃ NGỌC THIỆN

Thông tin thửa đất

 theo GCN, HS ĐC
Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)

Ghi chú

2
Nguyễn Văn Trọng

(UBND xã)

XÃ SONG VÂN

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT THU HỒI THỰC HIỆN DỰ ÁN 

ĐƢỜNG SONG VÂN ĐI NGỌC THIỆN (ĐOẠN DT295- CÂY XĂNG SONG VÂN ĐI THÔN ẢI, XÃ NGỌC THIỆN), HUYỆN TÂN YÊN- ĐỢT 2

(Kèm theo Quyết định số …..../QĐ- UBND ngày …….. / 11 /2022 của  UBND huyện Tân Yên)

STT Họ và tên chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC

1 Tạ Thị Thu



Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Đất Giao 

cho hộ

Đất 

UBND

Tổng DT

 thu hồi

Thông tin thửa đất

 theo GCN, HS ĐC
Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)

Ghi chúSTT Họ và tên chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC

5

Lê Thị Bắc, Lê Thanh Tùng, Lê Anh 

Bi, Nguyễn Thị Tư, Nguyễn Thị 

Năm, Lê Văn Yên, Lê Văn Ương, Lê 

Thị Năm, Lê Thị Sáu, Lê Thị Bảy, 

Lê Thị Út

(GCN Lê Quang Đông )

50 9 371 1 12 480 LUK 371 371

Có văn bản cử đại 

diện cho ông Lê 

Anh Bi

6 Nguyễn Thị Khánh 50 1 45,8 LUK 45,8 45,8

46 321 208,3 LUC 208,3 208,3

46 334 175,3 LUC 175,3 175,3

46 328 270,8 1 51 264 LUC 270,8 270,8

50 86 450,1 1 69(1) 144 LUK

69(2) 264

61 283 364,6 1 313 288 LUC 0,4 0,4

9
Dương Thị Biên

(UBND xã)
24,5 24,5

10
Lê Văn Thanh

(UBND xã)
24,5 24,5

8 Nguyễn Thị Tĩnh

90,4 90,4

50

1

7

Nguyễn Quang Mạnh, Nguyễn Thị 

Lành, Nguyễn Văn Định, Nguyễn 

Thị Hương Lan, Nguyễn Thị Luyến, 

Nguyễn Thị Thơ

(GCN Nguyễn Thị Khai)

53 492

44 440,6 LUK

Có văn bản cử đại 

diện cho ông 

Nguyễn Quang 

Mạnh



Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Đất Giao 

cho hộ

Đất 

UBND

Tổng DT

 thu hồi

Thông tin thửa đất

 theo GCN, HS ĐC
Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)

Ghi chúSTT Họ và tên chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC

11
Nguyễn Quang Đĩnh

(UBND xã)
30,6 30,6

12
Nguyễn Văn Khương

(UBND xã)
182 182

13
Vũ Xân Quyết

(UBND xã)
114 114

Nguyễn Văn Nghị

(UBND xã)
65 65

50 25 42,1 LUK 9,3 9,3

Nguyễn Văn Nghị 50 19 271,2 1 256 240 LUK 38,2 38,2

Nguyễn Văn Nghị 61 332 465,8 1 315 494 LUC 306,7 306,7

15 Nguyễn Thị Khoa 50 18 215,6 1 213 216 LUK 43 43

50 125 696 1 27 600
NTD

(LUC)
334 334

1 372 576 LUC

1 60 480 LUC

61 533 70,9 LUK 70,9 70,9

61 506 81 LUK 81 81

50 44 440,6 LUK

14

16

Nguyễn Thị Đoan,Nguyễn Văn 

Đắc,Nguyễn Văn Đạo,Nguyễn Văn 

Sỹ

(GCN Nguyễn Văn Đệ ) 61 468 975,1 601,4 601,4

17
Lê Văn Cẩm

(UBND xã )

Có văn bản cử đại 

diện cho ông 

Nguyễn Văn Sỹ



Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Đất Giao 

cho hộ

Đất 

UBND

Tổng DT

 thu hồi

Thông tin thửa đất

 theo GCN, HS ĐC
Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)

Ghi chúSTT Họ và tên chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC

61 534 211,7 1 312(2) 192 LUC 123,3 123,3

61 503 134,1 1 312 (1) 84 LUC 20,9 20,9

61 507 86,4 LUK 86,4 86,4

61 498 199,6 LUK 199,6 199,6

61 499 9,3
BCS

(BHK)
9,3 9,3

50 126 162,1 1 66 144 BHK 48,3 48,3

50 8 221 1 45 192 LUK 12,2 12,2

50 43 284 1 634 264 LUK 17,7 17,7

1 371(1) 408 LUC

1 371(2) 180 LUC

20

Nguyễn Văn Sinh,Nguyễn Văn 

Minh,Nguyễn Văn Thông, Nguyễn 

Văn Trúc, Nguyễn Thị Hà

(GCN Nguyễn Thị Chắc)

61 84 335,8 1 268 268 LUK 90,7 90,7

Có văn bản cử đại 

diện cho ông 

Nguyễn Văn Sinh

61 331 417,2 1 315 432 LUC 205,9 205,9

61 69 841,2 1 268(1) 295 LUK

1 268(2) 24

18 Lê Văn Vĩnh

19 Nguyễn Thị Sự

20
Chu Thị Dự-vợ

(GCN Nguyễn Văn Phúc)

61 430 581 76,3 76,3

21 Nguyễn Thị Ngọ

197,2 197,2



Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Đất Giao 

cho hộ

Đất 

UBND

Tổng DT

 thu hồi

Thông tin thửa đất

 theo GCN, HS ĐC
Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)

Ghi chúSTT Họ và tên chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC

22 Nguyễn Văn  Bình 1 270 144 LUK 183,3 183,3

61 234 416,6 1 305 432 LUK 416,6 416,6

61 285 722,3 1 312 504 LUC 58,5 58,5

61 286 478,9 1 312 396 LUC 478,9 478,9

61 188 413,9 1 262 648 LUK 413,9 413,9

1 312(1) 240

1 312(2) 240

26
Nguyễn Thị Mở - vợ

(GCN Nguyễn Văn Nam)
61 242 540,7 1 307 492 LUK 138,1 138,1

27
Hoàng Thị Nhâm - vợ

(GCN Nguyễn Văn Tưởng) 
61 241 455,1 1 304 480 LUK 455,1 455,1

28

Nguyễn Thị Dự, Nguyễn Văn Sinh, 

Nguyễn Thị Toan

(GCN Nguyễn Thị Đỗ)

61 236 271,4 1 255 228 LUK 7,4 7,4

Có văn bản cử đại 

diện cho ông 

Nguyễn Thị Dự, 

Nguyễn Văn Sinh

29 Nguyễn Thị Thân 61 235 142,9 1 305 192 LUK 21,7 21,7

86,9

23
Nguyễn Danh Ngôn

(GCN Nguyễn Văn Ngôn)

24

Lê Văn Vĩnh, Lê Văn Tuấn, Lê Văn 

Khải, Lê Văn Yên,Lê Thị Lưu, Lê 

Thị Quý, Lê Thị Khương

(GCN Lê Tiến Nụ)

25 Trương Thị Ly 61 282 461,5 LUC 86,9

Có văn bản cử đại 

diện cho ông 

Nguyễn Văn Yên



Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Đất Giao 

cho hộ

Đất 

UBND

Tổng DT

 thu hồi

Thông tin thửa đất

 theo GCN, HS ĐC
Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)

Ghi chúSTT Họ và tên chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC

30 Nguyễn Thị Hợi 61 182 282,7 1 263 240 LUK 282,7 282,7

1 264 336 LUK

1 291 96 LUK

32 Nguyễn Thị Luyện 61 128 346,6 1 260 348 LUK 177,3 177,3

33 Nguyễn Văn Đương (a) 61 85 104 1 268 144 LUK 104 104

1 64 12 LUK

1 68 48 LUK

61 83 244,2 1 266 408 LUK 37,4 37,4

1 265(1) 84

1 265(2) 36

36

Nguyễn Văn Lưu, Nguyễn Văn 

Hoành, Nguyễn Thị An, Nguyễn Thị 

Phiên

(GCN Nguyễn Văn Binh)

61 126 302,3 1 266 288 LUK 114,9 114,9

Có văn bản cử đại 

diện cho ông 

Nguyễn Văn Hoành

37

Lê Thị Huệ  

(GCN Nguyễn Văn Toàn, 

Nguyễn Thị Huệ)

61 127 170,5 1 266 168 LUK 170,5 170,5

Nguyễn Văn Để 61 137 426 322,2

LUK

322,2

34 Nguyễn Văn Hoàng

50 10987 109 109

31

148,2 148,235 Giáp Thị Mai 61 138 148,2



Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Đất Giao 

cho hộ

Đất 

UBND

Tổng DT

 thu hồi

Thông tin thửa đất

 theo GCN, HS ĐC
Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)

Ghi chúSTT Họ và tên chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC

38

Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thanh 

Ngôn, Nguyễn Văn Long, Nguyễn 

Văn Chịnh, Nguyễn Văn Đang

(GCN Nguyễn Văn Luận)

61 70 144,7 1 331(1) 108 LUK 71 71

Có văn bản cử đại 

diện cho ông 

Nguyễn Văn Hải

39

Lê Văn Thụy, Lê Văn Thanh, Lê 

Văn Tuyến, Lê Văn Minh, Lê Tiến 

Thành, Lê Thị Nhung, Lê Thị Hạnh

(GCN Lê Văn Khuê)

147 1 2744 1 192 792
NTS

(LUC)
228,2 228,2

Có văn bản cử đại 

diện cho ông Lê 

Tiến Thành

40 Lê Văn Thụy 61 566 356 1 315 396 LUC 241,7 241,7

41 Nguyễn Văn Trịnh B 61 380 924,8 1 315 456 LUC 249,7 249,7

42 Nguyễn Văn Thuận 1 315 480 LUC 262,8 262,8

43 Nguyễn Thị Vỹ 61 426 532,9 1 369 624 LUC 298,9 298,9

44 Nguyễn Thị Chắc 61 427 243,3 1 369 144 LUC 107,6 107,6



Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Đất Giao 

cho hộ

Đất 

UBND

Tổng DT

 thu hồi

Thông tin thửa đất

 theo GCN, HS ĐC
Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)

Ghi chúSTT Họ và tên chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC

45
Nguyễn Thị Lan

(GCN Phạm Khả Vang)
61 333 153,2 1 369 144 LUC 6 6

46 Nguyễn  Văn Hoành 61 464 745,3 1 371 840 LUC 249,4 249,4

47

Nguyễn Văn Lượng

Nguyễn Văn Chiến

(UBND xã)

147 44 4791,9 NTS 493 493

50 57 1611,9 DTL 65,8 65,8

50 10 13,3 DGT 4,5 4,5

50 17 582,1 DGT 434,4 434,4

50 132 990,7 DGT 59,3 59,3

50 132 990,7 DGT 78 78

50 131 64,6 BCS 60 60

50 57 1611,9 DTL 47 47

50 88 3,6 NTD 3,6 3,6

61 35 1252,5 DTL 47 47

61 33 959,5 DGT 44,2 44,2

61 131 1497,7 DGT 21,7 21,7

61 131 1497,7 DGT 45,4 45,4

61 131 1497,7 DGT 12 12
48 UBND xã



Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Đất Giao 

cho hộ

Đất 

UBND

Tổng DT

 thu hồi

Thông tin thửa đất

 theo GCN, HS ĐC
Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)

Ghi chúSTT Họ và tên chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC

61 189 525,1 DGT 110,2 110,2

61 189 525,1 DGT 56,6 56,6

61 505 955,4 DTL 94,8 94,8

61 505 955,4 DTL 133,2 133,2

61 504 362,1 DGT 76,5 76,5

61 504 362,1 DGT 36 36

61 336 253,5 DGT 22,7 22,7

61 336 253,5 DGT 65 65

147 32 6542,9 DTT 456,8 456,8

147 33 262,6 DTL 204,7 204,7

148 51 9323,8 DGT 183,8 183,8

63.443,1 9.505,5 4.124,0 13.629,5  

                                                                                                                                        

48 UBND xã

Tổng





















Bồi thƣờng 

hỗ trợ cho 

Số 

Tờ

Số

 

thửa

DT 

thửa 

(m2)

Tổng 

DT

 thu 

hồi 

(m2)

Đất 

của hộ 

(m2)

Đất UB

Bồi thƣờng 

về đất trồng 

cây hàng 

năm 

50.000đ/m2, 

đất nuôi 

trồng thủy 

sản  

38.000đ/m2

Bồi thƣờng 

hoa mầu 

trên đất 

9.500đ/m2, 

bồi thƣờng 

thủy sản 

13.700đ/m2

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống 

khi nhà 

nƣớc thu 

hồi 

10.000đ/m2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển 

đổi nghề và 

tìm kiếm việc 

làm =3 lần 

giá đất NN 

150.000đ/m2, 

Bồi thƣờng 

chi phí đầu 

tƣ vào đất 

còn lại đối 

với đất công 

ích (đất trồng 

cây hàng năm 

25.000đ.m2; 

đất nuôi 

trồng thủy 

sản 

19.000đ/m2)

Tổng kinh phí 

bồi thƣờng, hỗ 

trợ cho hộ

I

46 323 416,1 LUC 6,2 6,2 0       310.000 58.900         62.000          930.000 0 1.360.900 0 1.360.900

46 331 795,8 LUC 151,6 151,6 0    7.580.000 1.440.200    1.516.000     22.740.000 0 33.276.200 0 33.276.200

46 338 744,1 LUC 164,2 164,2 0    8.210.000 1.559.900    1.642.000     24.630.000 0 36.041.900 0 36.041.900

II

50 89 129,2 LUK 41 0 41                 -   0                -                     -   1.025.000 1.025.000 2.050.000 3.075.000

50 80 444,8 BHK 66 0 66                 -   0                -                     -   1.650.000 1.650.000 3.300.000 4.950.000

50 41 2117,1 BHK 559 0 559                 -   0                -                     -   13.975.000 13.975.000 27.950.000 41.925.000

3 Vũ Thị Phượng 50 12 161,6 LUK 18 18 0       900.000 0       180.000       2.700.000 0 3.780.000 0 3.780.000

  PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG HỖ TRỢ KHI THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN     

ĐƢỜNG SONG VÂN ĐI NGỌC THIỆN (ĐOẠN ĐT 295 - CÂY XĂNG SONG VÂN ĐI THÔN ẢI, XÃ NGỌC THIỆN), HUYỆN TÂN YÊN - ĐỢT 2                                                                                                    

(Kèm theo Quyết định số …..../QĐ- UBND ngày …….. / 11 /2022 của  UBND huyện Tân Yên)

ST

T
Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)

Tạ Thị Thu

SONG VÂN

NGỌC THIỆN

Hỗ trợ khi 

thu hồi đất 

UBND xã 

quản lý (đất 

trồng cây 

hàng năm 

50.000đ/m2; 

đất nuôi 

trồng thủy 

sản 

38.000đ/m2)

Tổng

kinh phí

Bồi thƣờng 

hỗi trợ

2
Nguyễn Văn Trọng

(UBND xã)

1



Bồi thƣờng 

hỗ trợ cho 

Số 

Tờ

Số

 

thửa

DT 

thửa 

(m2)

Tổng 

DT

 thu 

hồi 

(m2)

Đất 

của hộ 

(m2)

Đất UB

Bồi thƣờng 

về đất trồng 

cây hàng 

năm 

50.000đ/m2, 

đất nuôi 

trồng thủy 

sản  

38.000đ/m2

Bồi thƣờng 

hoa mầu 

trên đất 

9.500đ/m2, 

bồi thƣờng 

thủy sản 

13.700đ/m2

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống 

khi nhà 

nƣớc thu 

hồi 

10.000đ/m2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển 

đổi nghề và 

tìm kiếm việc 

làm =3 lần 

giá đất NN 

150.000đ/m2, 

Bồi thƣờng 

chi phí đầu 

tƣ vào đất 

còn lại đối 

với đất công 

ích (đất trồng 

cây hàng năm 

25.000đ.m2; 

đất nuôi 

trồng thủy 

sản 

19.000đ/m2)

Tổng kinh phí 

bồi thƣờng, hỗ 

trợ cho hộ

ST

T
Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)

Hỗ trợ khi 

thu hồi đất 

UBND xã 

quản lý (đất 

trồng cây 

hàng năm 

50.000đ/m2; 

đất nuôi 

trồng thủy 

sản 

38.000đ/m2)

Tổng

kinh phí

Bồi thƣờng 

hỗi trợ

4

Lê Anh Bi

(GCN Lê Quang 

Bi)

50 11 438,5 LUK 150,5 150,5 0    7.525.000 1.429.750    1.505.000     22.575.000 0 33.034.750 0 33.034.750

5

Lê Thị Bắc, Lê 

Thanh Tùng, Lê 

Anh Bi, Nguyễn 

Thị Tư, Nguyễn 

Thị Năm, Lê Văn 

Yên, Lê Văn 

Ương, Lê Thị 

Năm, Lê Thị Sáu, 

Lê Thị Bảy, Lê Thị 

Út

(GCN Lê Quang 

Đông )

50 9 371,0 LUK 371 371 0  18.550.000 3.524.500    3.710.000     55.650.000 0 81.434.500 0 81.434.500

6 Nguyễn Thị Khánh 50 1 45,8 LUK 45,8 45,8 0    2.290.000 435.100       458.000       6.870.000 0 10.053.100 0 10.053.100

46 321 208,3 LUC 208,3 208,3 0  10.415.000 1.978.850    2.083.000     31.245.000 0 45.721.850 0 45.721.850

7

Nguyễn Quang 

Mạnh, Nguyễn Thị 

Lành, Nguyễn Văn 

Định, Nguyễn Thị 

Hương Lan, 

Nguyễn Thị Luyến, 

Nguyễn Thị Thơ

(GCN Nguyễn Thị 

Khai)



Bồi thƣờng 

hỗ trợ cho 

Số 

Tờ

Số

 

thửa

DT 

thửa 

(m2)

Tổng 

DT

 thu 

hồi 

(m2)

Đất 

của hộ 

(m2)

Đất UB

Bồi thƣờng 

về đất trồng 

cây hàng 

năm 

50.000đ/m2, 

đất nuôi 

trồng thủy 

sản  

38.000đ/m2

Bồi thƣờng 

hoa mầu 

trên đất 

9.500đ/m2, 

bồi thƣờng 

thủy sản 

13.700đ/m2

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống 

khi nhà 

nƣớc thu 

hồi 

10.000đ/m2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển 

đổi nghề và 

tìm kiếm việc 

làm =3 lần 

giá đất NN 

150.000đ/m2, 

Bồi thƣờng 

chi phí đầu 

tƣ vào đất 

còn lại đối 

với đất công 

ích (đất trồng 

cây hàng năm 

25.000đ.m2; 

đất nuôi 

trồng thủy 

sản 

19.000đ/m2)

Tổng kinh phí 

bồi thƣờng, hỗ 

trợ cho hộ

ST

T
Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)

Hỗ trợ khi 

thu hồi đất 

UBND xã 

quản lý (đất 

trồng cây 

hàng năm 

50.000đ/m2; 

đất nuôi 

trồng thủy 

sản 

38.000đ/m2)

Tổng

kinh phí

Bồi thƣờng 

hỗi trợ

46 334 175,3 LUC 175,3 175,3 0    8.765.000 1.665.350    1.753.000     26.295.000 0 38.478.350 0 38.478.350

46 328 270,8 LUC 270,8 270,8 0  13.540.000 0    2.708.000     40.620.000 0 56.868.000 0 56.868.000

50 86 450,1 LUK 90,4 90,4 0    4.520.000 858.800       904.000     13.560.000 0 19.842.800 0 19.842.800

61 283 364,6 LUC 0,4 0,4 0         20.000 3.800           4.000            60.000 0 87.800 0 87.800

9
Dương Thị Biên

(UBND xã)
24,5 0 24,5                 -   232.750                -                     -   612.500 845.250 1.225.000 2.070.250

10
Lê Văn Thanh

(UBND xã)
24,5 0 24,5                 -   232.750                -                     -   612.500 845.250 1.225.000 2.070.250

11

Nguyễn Quang 

Đĩnh

(UBND xã)

30,6 0 30,6                 -   290.700                -                     -   765.000 1.055.700 1.530.000 2.585.700

12

Nguyễn Văn 

Khương

(UBND xã)

182 0 182                 -   1.729.000                -                     -   4.550.000 6.279.000 9.100.000 15.379.000

13
Vũ Xân Quyết

(UBND xã)
114 0 114                 -   1.083.000                -                     -   2.850.000 3.933.000 5.700.000 9.633.000

65 0 65                 -   617.500                -                     -   1.625.000 2.242.500 3.250.000 5.492.500

44 440,6 LUK50

Nguyễn Văn Nghị

(UBND xã)

8

7

Nguyễn Quang 

Mạnh, Nguyễn Thị 

Lành, Nguyễn Văn 

Định, Nguyễn Thị 

Hương Lan, 

Nguyễn Thị Luyến, 

Nguyễn Thị Thơ

(GCN Nguyễn Thị 

Khai)

Nguyễn Thị Tĩnh

14



Bồi thƣờng 

hỗ trợ cho 

Số 

Tờ

Số

 

thửa

DT 

thửa 

(m2)

Tổng 

DT

 thu 

hồi 

(m2)

Đất 

của hộ 

(m2)

Đất UB

Bồi thƣờng 

về đất trồng 

cây hàng 

năm 

50.000đ/m2, 

đất nuôi 

trồng thủy 

sản  

38.000đ/m2

Bồi thƣờng 

hoa mầu 

trên đất 

9.500đ/m2, 

bồi thƣờng 

thủy sản 

13.700đ/m2

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống 

khi nhà 

nƣớc thu 

hồi 

10.000đ/m2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển 

đổi nghề và 

tìm kiếm việc 

làm =3 lần 

giá đất NN 

150.000đ/m2, 

Bồi thƣờng 

chi phí đầu 

tƣ vào đất 

còn lại đối 

với đất công 

ích (đất trồng 

cây hàng năm 

25.000đ.m2; 

đất nuôi 

trồng thủy 

sản 

19.000đ/m2)

Tổng kinh phí 

bồi thƣờng, hỗ 

trợ cho hộ

ST

T
Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)

Hỗ trợ khi 

thu hồi đất 

UBND xã 

quản lý (đất 

trồng cây 

hàng năm 

50.000đ/m2; 

đất nuôi 

trồng thủy 

sản 

38.000đ/m2)

Tổng

kinh phí

Bồi thƣờng 

hỗi trợ

50 25 42,1 LUK 9,3 0 9,3                 -   88.350                -                     -   232.500 320.850 465.000 785.850

50 19 271,2 LUK 38,2 38,2 0    1.910.000 362.900       382.000       5.730.000 0 8.384.900 0 8.384.900

61 332 465,8 LUC 306,7 306,7 0  15.335.000 0    3.067.000     46.005.000 0 64.407.000 0 64.407.000

15 Nguyễn Thị Khoa 50 18 215,6 LUK 43 43 0    2.150.000 408.500       430.000       6.450.000 0 9.438.500 0 9.438.500

50 125 696,0
NTD

(LUC)
334 334 0  16.700.000 0    3.340.000     50.100.000 0 70.140.000 0 70.140.000

61 468 975,1 LUC 601,4 601,4 0  30.070.000 5.713.300    6.014.000     90.210.000 0 132.007.300 0 132.007.300

61 533 70,9 LUK 70,9 0 70,9                 -   673.550                -                     -   1.772.500 2.446.050 3.545.000 5.991.050

61 506 81,0 LUK 81 0 81                 -   769.500                -                     -   2.025.000 2.794.500 4.050.000 6.844.500

61 534 211,7 LUC 123,3 123,3 0    6.165.000 1.171.350    1.233.000     18.495.000 0 27.064.350 0 27.064.350

Nguyễn Văn Nghị

(UBND xã)

17

14

Nguyễn Văn Nghị

16

Nguyễn Thị 

Đoan,Nguyễn Văn 

Đắc,Nguyễn Văn 

Đạo,Nguyễn Văn 

Sỹ

(GCN Nguyễn Văn 

Đệ )

Lê Văn Cẩm

(UBND xã )

18 Lê Văn Vĩnh



Bồi thƣờng 

hỗ trợ cho 

Số 

Tờ

Số

 

thửa

DT 

thửa 

(m2)

Tổng 

DT

 thu 

hồi 

(m2)

Đất 

của hộ 

(m2)

Đất UB

Bồi thƣờng 

về đất trồng 

cây hàng 

năm 

50.000đ/m2, 

đất nuôi 

trồng thủy 

sản  

38.000đ/m2

Bồi thƣờng 

hoa mầu 

trên đất 

9.500đ/m2, 

bồi thƣờng 

thủy sản 

13.700đ/m2

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống 

khi nhà 

nƣớc thu 

hồi 

10.000đ/m2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển 

đổi nghề và 

tìm kiếm việc 

làm =3 lần 

giá đất NN 

150.000đ/m2, 

Bồi thƣờng 

chi phí đầu 

tƣ vào đất 

còn lại đối 

với đất công 

ích (đất trồng 

cây hàng năm 

25.000đ.m2; 

đất nuôi 

trồng thủy 

sản 

19.000đ/m2)

Tổng kinh phí 

bồi thƣờng, hỗ 

trợ cho hộ

ST

T
Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)

Hỗ trợ khi 

thu hồi đất 

UBND xã 

quản lý (đất 

trồng cây 

hàng năm 

50.000đ/m2; 

đất nuôi 

trồng thủy 

sản 

38.000đ/m2)

Tổng

kinh phí

Bồi thƣờng 

hỗi trợ

61 503 134,1 LUC 20,9 20,9 0    1.045.000 198.550       209.000       3.135.000 0 4.587.550 0 4.587.550

61 507 86,4 LUK 86,4 86,4 0    4.320.000 820.800       864.000     12.960.000 0 18.964.800 0 18.964.800

61 498 199,6 LUK 199,6 199,6 0    9.980.000 1.896.200    1.996.000     29.940.000 0 43.812.200 0 43.812.200

61 499 9,3
BCS

(BHK)
9,3 9,3 0       465.000 88.350         93.000       1.395.000 0 2.041.350 0 2.041.350

50 126 162,1 BHK 48,3 48,3 0    2.415.000 458.850       483.000       7.245.000 0 10.601.850 0 10.601.850

50 8 221,0 LUK 12,2 12,2 0       610.000 0       122.000       1.830.000 0 2.562.000 0 2.562.000

50 43 284,0 LUK 17,7 17,7 0       885.000 168.150       177.000       2.655.000 0 3.885.150 0 3.885.150

61 430 581,0 LUC 76,3 76,3 0    3.815.000 0       763.000     11.445.000 0 16.023.000 0 16.023.000

19 Nguyễn Thị Sự

20

Chu Thị Dự-vợ

(GCN Nguyễn Văn 

Phúc)

18 Lê Văn Vĩnh



Bồi thƣờng 

hỗ trợ cho 

Số 

Tờ

Số

 

thửa

DT 

thửa 

(m2)

Tổng 

DT

 thu 

hồi 

(m2)

Đất 

của hộ 

(m2)

Đất UB

Bồi thƣờng 

về đất trồng 

cây hàng 

năm 

50.000đ/m2, 

đất nuôi 

trồng thủy 

sản  

38.000đ/m2

Bồi thƣờng 

hoa mầu 

trên đất 

9.500đ/m2, 

bồi thƣờng 

thủy sản 

13.700đ/m2

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống 

khi nhà 

nƣớc thu 

hồi 

10.000đ/m2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển 

đổi nghề và 

tìm kiếm việc 

làm =3 lần 

giá đất NN 

150.000đ/m2, 

Bồi thƣờng 

chi phí đầu 

tƣ vào đất 

còn lại đối 

với đất công 

ích (đất trồng 

cây hàng năm 

25.000đ.m2; 

đất nuôi 

trồng thủy 

sản 

19.000đ/m2)

Tổng kinh phí 

bồi thƣờng, hỗ 

trợ cho hộ

ST

T
Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)

Hỗ trợ khi 

thu hồi đất 

UBND xã 

quản lý (đất 

trồng cây 

hàng năm 

50.000đ/m2; 

đất nuôi 

trồng thủy 

sản 

38.000đ/m2)

Tổng

kinh phí

Bồi thƣờng 

hỗi trợ

21

Nguyễn Văn 

Sinh,Nguyễn Văn 

Minh,Nguyễn Văn 

Thông, Nguyễn 

Văn Trúc, Nguyễn 

Thị Hà

(GCN Nguyễn Thị 

Chắc)

61 84 335,8 LUK 90,7 90,7 0    4.535.000 861.650       907.000     13.605.000 0 19.908.650 0 19.908.650

61 331 417,2 LUC 205,9 205,9 0  10.295.000 0    2.059.000     30.885.000 0 43.239.000 0 43.239.000

61 69 841,2 LUK 197,2 197,2 0    9.860.000 1.873.400    1.972.000     29.580.000 0 43.285.400 0 43.285.400

23 Nguyễn Văn  Bình 0 0 0,0 LUK 183,3 183,3 0    9.165.000 1.741.350    1.833.000     27.495.000 0 40.234.350 0 40.234.350

61 234 416,6 LUK 416,6 416,6 0  20.830.000 3.957.700    4.166.000     62.490.000 0 91.443.700 0 91.443.700

61 285 722,3 LUC 58,5 58,5 0    2.925.000 0       585.000       8.775.000 0 12.285.000 0 12.285.000

22 Nguyễn Thị Ngọ

24

Nguyễn Danh 

Ngôn

(GCN Nguyễn Văn 

Ngôn)



Bồi thƣờng 

hỗ trợ cho 

Số 

Tờ

Số

 

thửa

DT 

thửa 

(m2)

Tổng 

DT

 thu 

hồi 

(m2)

Đất 

của hộ 

(m2)

Đất UB

Bồi thƣờng 

về đất trồng 

cây hàng 

năm 

50.000đ/m2, 

đất nuôi 

trồng thủy 

sản  

38.000đ/m2

Bồi thƣờng 

hoa mầu 

trên đất 

9.500đ/m2, 

bồi thƣờng 

thủy sản 

13.700đ/m2

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống 

khi nhà 

nƣớc thu 

hồi 

10.000đ/m2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển 

đổi nghề và 

tìm kiếm việc 

làm =3 lần 

giá đất NN 

150.000đ/m2, 

Bồi thƣờng 

chi phí đầu 

tƣ vào đất 

còn lại đối 

với đất công 

ích (đất trồng 

cây hàng năm 

25.000đ.m2; 

đất nuôi 

trồng thủy 

sản 

19.000đ/m2)

Tổng kinh phí 

bồi thƣờng, hỗ 

trợ cho hộ

ST

T
Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)

Hỗ trợ khi 

thu hồi đất 

UBND xã 

quản lý (đất 

trồng cây 

hàng năm 

50.000đ/m2; 

đất nuôi 

trồng thủy 

sản 

38.000đ/m2)

Tổng

kinh phí

Bồi thƣờng 

hỗi trợ

61 286 478,9 LUC 478,9 478,9 0  23.945.000 4.549.550    4.789.000     71.835.000 0 105.118.550 0 105.118.550

61 188 413,9 LUK 413,9 413,9 0  20.695.000 3.932.050    4.139.000     62.085.000 0 90.851.050 0 90.851.050

26 Trương Thị Ly 61 282 461,5 LUC 86,9 86,9 0    4.345.000 825.550       869.000     13.035.000 0 19.074.550 0 19.074.550

27

Nguyễn Thị Mở - 

vợ

(GCN Nguyễn Văn 

61 242 540,7 LUK 138,1 138,1 0    6.905.000 1.311.950    1.381.000     20.715.000 0 30.312.950 0 30.312.950

28

Hoàng Thị Nhâm - 

vợ

(GCN Nguyễn Văn 

61 241 455,1 LUK 455,1 455,1 0  22.755.000 4.323.450    4.551.000     68.265.000 0 99.894.450 0 99.894.450

29

Nguyễn Thị Dự, 

Nguyễn Văn Sinh, 

Nguyễn Thị Toan

(GCN Nguyễn Thị 

Đỗ)

61 236 271,4 LUK 7,4 7,4 0       370.000 70.300         74.000       1.110.000 0 1.624.300 0 1.624.300

30 Nguyễn Thị Thân 61 235 142,9 LUK 21,7 21,7 0    1.085.000 206.150       217.000       3.255.000 0 4.763.150 0 4.763.150

31 Nguyễn Thị Hợi 61 182 282,7 LUK 282,7 282,7 0  14.135.000 2.685.650    2.827.000     42.405.000 0 62.052.650 0 62.052.650

25

Lê Văn Vĩnh, Lê 

Văn Tuấn, Lê Văn 

Khải, Lê Văn 

Yên,Lê Thị Lưu, 

Lê Thị Quý, Lê 

Thị Khương

(GCN Lê Tiến Nụ)



Bồi thƣờng 

hỗ trợ cho 

Số 

Tờ

Số

 

thửa

DT 

thửa 

(m2)

Tổng 

DT

 thu 

hồi 

(m2)

Đất 

của hộ 

(m2)

Đất UB

Bồi thƣờng 

về đất trồng 

cây hàng 

năm 

50.000đ/m2, 

đất nuôi 

trồng thủy 

sản  

38.000đ/m2

Bồi thƣờng 

hoa mầu 

trên đất 

9.500đ/m2, 

bồi thƣờng 

thủy sản 

13.700đ/m2

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống 

khi nhà 

nƣớc thu 

hồi 

10.000đ/m2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển 

đổi nghề và 

tìm kiếm việc 

làm =3 lần 

giá đất NN 

150.000đ/m2, 

Bồi thƣờng 

chi phí đầu 

tƣ vào đất 

còn lại đối 

với đất công 

ích (đất trồng 

cây hàng năm 

25.000đ.m2; 

đất nuôi 

trồng thủy 

sản 

19.000đ/m2)

Tổng kinh phí 

bồi thƣờng, hỗ 

trợ cho hộ

ST

T
Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)

Hỗ trợ khi 

thu hồi đất 

UBND xã 

quản lý (đất 

trồng cây 

hàng năm 

50.000đ/m2; 

đất nuôi 

trồng thủy 

sản 

38.000đ/m2)

Tổng

kinh phí

Bồi thƣờng 

hỗi trợ

32 Nguyễn Văn Để 61 137 426,0 LUK 322,2 322,2 0  16.110.000 3.060.900    3.222.000     48.330.000 0 70.722.900 0 70.722.900

33 Nguyễn Thị Luyện 61 128 346,6 LUK 177,3 177,3 0    8.865.000 1.684.350    1.773.000     26.595.000 0 38.917.350 0 38.917.350

34
Nguyễn Văn 

Đương (a)
61 85 104,0 LUK 104 104 0    5.200.000 988.000    1.040.000     15.600.000 0 22.828.000 0 22.828.000

50 87 109,0 LUK 109 109 0    5.450.000 1.035.500    1.090.000     16.350.000 0 23.925.500 0 23.925.500

61 83 244,2 LUK 37,4 37,4 0    1.870.000 355.300       374.000       5.610.000 0 8.209.300 0 8.209.300

36 Giáp Thị Mai 61 138 148,2 LUK 148,2 148,2 0    7.410.000 1.407.900    1.482.000     22.230.000 0 32.529.900 0 32.529.900

37

Nguyễn Văn Lưu, 

Nguyễn Văn 

Hoành, Nguyễn 

Thị An, Nguyễn 

Thị Phiên

(GCN Nguyễn Văn 

Binh)

61 126 302,3 LUK 114,9 114,9 0    5.745.000 1.091.550    1.149.000     17.235.000 0 25.220.550 0 25.220.550

38

Lê Thị Huệ  

(GCN Nguyễn Văn 

Toàn, 

Nguyễn Thị Huệ)

61 127 170,5 LUK 170,5 170,5 0    8.525.000 1.619.750    1.705.000     25.575.000 0 37.424.750 0 37.424.750

35
Nguyễn Văn 

Hoàng



Bồi thƣờng 

hỗ trợ cho 

Số 

Tờ

Số

 

thửa

DT 

thửa 

(m2)

Tổng 

DT

 thu 

hồi 

(m2)

Đất 

của hộ 

(m2)

Đất UB

Bồi thƣờng 

về đất trồng 

cây hàng 

năm 

50.000đ/m2, 

đất nuôi 

trồng thủy 

sản  

38.000đ/m2

Bồi thƣờng 

hoa mầu 

trên đất 

9.500đ/m2, 

bồi thƣờng 

thủy sản 

13.700đ/m2

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống 

khi nhà 

nƣớc thu 

hồi 

10.000đ/m2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển 

đổi nghề và 

tìm kiếm việc 

làm =3 lần 

giá đất NN 

150.000đ/m2, 

Bồi thƣờng 

chi phí đầu 

tƣ vào đất 

còn lại đối 

với đất công 

ích (đất trồng 

cây hàng năm 

25.000đ.m2; 

đất nuôi 

trồng thủy 

sản 

19.000đ/m2)

Tổng kinh phí 

bồi thƣờng, hỗ 

trợ cho hộ

ST

T
Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)

Hỗ trợ khi 

thu hồi đất 

UBND xã 

quản lý (đất 

trồng cây 

hàng năm 

50.000đ/m2; 

đất nuôi 

trồng thủy 

sản 

38.000đ/m2)

Tổng

kinh phí

Bồi thƣờng 

hỗi trợ

39

Nguyễn Văn Hải, 

Nguyễn Thanh 

Ngôn, Nguyễn Văn 

Long, Nguyễn Văn 

Chịnh, Nguyễn 

Văn Đang

(GCN Nguyễn Văn 

Luận)

61 70 144,7 LUK 71 71 0    3.550.000 674.500       710.000     10.650.000 0 15.584.500 0 15.584.500

40

Lê Văn Thụy, Lê 

Văn Thanh, Lê 

Văn Tuyến, Lê 

Văn Minh, Lê Tiến 

Thành, Lê Thị 

Nhung, Lê Thị 

Hạnh

(GCN Lê Văn 

Khuê)

147 1 2744,0
NTS

(LUC)
228,2 228,2 0  11.410.000 0    2.282.000     34.230.000 0 47.922.000 0 47.922.000

41 Lê Văn Thụy 61 566 356,0 LUC 241,7 241,7 0  12.085.000 0    2.417.000     36.255.000 0 50.757.000 0 50.757.000

42
Nguyễn Văn Trịnh 

B
61 380 924,8 LUC 249,7 249,7 0  12.485.000 0    2.497.000     37.455.000 0 52.437.000 0 52.437.000

43
Nguyễn Văn 

Thuận
0 0 0,0 LUC 262,8 262,8 0  13.140.000 0    2.628.000     39.420.000 0 55.188.000 0 55.188.000

44 Nguyễn Thị Vỹ 61 426 532,9 LUC 298,9 298,9 0  14.945.000 0    2.989.000     44.835.000 0 62.769.000 0 62.769.000



Bồi thƣờng 

hỗ trợ cho 

Số 

Tờ

Số

 

thửa

DT 

thửa 

(m2)

Tổng 

DT

 thu 

hồi 

(m2)

Đất 

của hộ 

(m2)

Đất UB

Bồi thƣờng 

về đất trồng 

cây hàng 

năm 

50.000đ/m2, 

đất nuôi 

trồng thủy 

sản  

38.000đ/m2

Bồi thƣờng 

hoa mầu 

trên đất 

9.500đ/m2, 

bồi thƣờng 

thủy sản 

13.700đ/m2

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống 

khi nhà 

nƣớc thu 

hồi 

10.000đ/m2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển 

đổi nghề và 

tìm kiếm việc 

làm =3 lần 

giá đất NN 

150.000đ/m2, 

Bồi thƣờng 

chi phí đầu 

tƣ vào đất 

còn lại đối 

với đất công 

ích (đất trồng 

cây hàng năm 

25.000đ.m2; 

đất nuôi 

trồng thủy 

sản 

19.000đ/m2)

Tổng kinh phí 

bồi thƣờng, hỗ 

trợ cho hộ

ST

T
Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)

Hỗ trợ khi 

thu hồi đất 

UBND xã 

quản lý (đất 

trồng cây 

hàng năm 

50.000đ/m2; 

đất nuôi 

trồng thủy 

sản 

38.000đ/m2)

Tổng

kinh phí

Bồi thƣờng 

hỗi trợ

45 Nguyễn Thị Chắc 61 427 243,3 LUC 107,6 107,6 0    5.380.000 0    1.076.000     16.140.000 0 22.596.000 0 22.596.000

46

Nguyễn Thị Lan

(GCN Phạm Khả 

Vang)

61 333 153,2 LUC 6 6 0       300.000 0         60.000          900.000 0 1.260.000 0 1.260.000

47
Nguyễn  Văn 

Hoành
61 464 745,3 LUC 249,4 249,4 0  12.470.000 0    2.494.000     37.410.000 0 52.374.000 0 52.374.000

48

Nguyễn Văn 

Lượng

Nguyễn Văn Chiến

(UBND xã)

147 44 4791,9 NTS 493 0 493                 -   6.754.100                -                     -   9.367.000 16.121.100 18.734.000 34.855.100

30547,7 0,0 11.266,3 9.505,5 1.760,8 475.275.000 74.969.800 95.055.000 1.425.825.000 41.062.000 2.112.186.800 82.124.000 2.194.310.800Tổng























STT
Họ tên chủ sử 

dụng
Số tờ

Số 

thửa

Diện 

tích

Loại 

đất

Diện 

tích 

thu hồi 

(m2)

Loại tài sản trên đất ĐVT
Số 

lƣợng

Đơn giá 

(đồng) 

Mức 

hỗ trợ

Thành Tiền 

(đồng)

Tổng kinh 

phí bồi 

thường

Cây mít đk gốc 1,5cm ≤ɸ≤ 3cm đ/cây 13 215.000 80% 2.236.000

Cây mít đk gốc 7cm ≤ɸ≤ 9cm đ/cây 7 372.500 80% 2.086.000

Cây sưa loại D1,3 < 6cm cây có chiều 

cao > 3m
đ/cây 48 125.000 80% 4.800.000

Chuối ăn quả đã có quả ( khóm có từ 

2 cây trở lên) 
đ/khóm 55 87.000 80% 3.828.000

Cây vú sữa gốc 7cm ≤ɸ≤ 9cm đ/cây 6 595.000 80% 2.856.000

Cây nhãn đk tán lá 1,5m ≤ F < 2m đ/cây 5 308.000 80% 1.232.000

Cây sưa loại D1,3 từ 6cm trở lên cây 

d1,3 từ 15cm≤20cm 
đ/cây 5 7.500.000 80% 30.000.000

Cây sưa loại D1,3 từ 6cm trở lên cây 

d1,3 từ 6cm -< 8cm 
đ/cây 21 300.000 80% 5.040.000

Cây sưa loại D1,3 từ 6cm trở lên cây 

d1,3 từ 8cm -< 10cm 
đ/cây 15 1.000.000 80% 12.000.000

Cây trứng gà đường kính gốc 5cm 

≤ɸ≤ 7cm
đ/cây 1 195.000 80% 156.000

50 89 129,2 LUK 41 Bưởi đường kính gốc 2cm ≤ɸ≤ 5cm đ/cây 1 623.000 80% 498.400

Cây bưởi đk gốc 2cm ≤ɸ≤ 5cm đ/cây 2 623.000 80% 996.800

Cây mít đk gốc  7cm ≤ɸ≤ 9cm đ/cây 2 372.500 80% 596.000

2 Nguyễn Văn Trọng

50 41 2117 BHK 559

66

1.732.000

64.732.400

PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT THU HỒI THỰC HIỆN DỰ ÁN 

ĐƢỜNG SONG VÂN ĐI NGỌC THIỆN ( ĐOẠN DT295- CÂY XĂNG SONG VÂN ĐI THÔN ẢI, XÃ NGỌC THIỆN) HUYỆN TÂN YÊN- ĐỢT 2

(Kèm theo Quyết định số …..../QĐ- UBND ngày …….. / 11 /2022 của  UBND huyện Tân Yên)

LUK

50 80 444,8 BHK

2 18Vũ Thị Phượng 12 161,650

NGỌC THIỆN



STT
Họ tên chủ sử 

dụng
Số tờ

Số 

thửa

Diện 

tích

Loại 

đất

Diện 

tích 

thu hồi 

(m2)

Loại tài sản trên đất ĐVT
Số 

lƣợng

Đơn giá 

(đồng) 

Mức 

hỗ trợ

Thành Tiền 

(đồng)

Tổng kinh 

phí bồi 

thường

Chuối ăn quả đã có quả ( khóm có 

từ 2 cây trở lên) 
đ/cây 2 87.000 80% 139.200

Bưởi đk gốc 9cm ≤ɸ≤ 12cm đ/cây 1 2.027.000 80% 1.621.600

Cây na đk gốc 5cm ≤ɸ≤ 7cm đ/cây 5 325.000 80% 1.300.000

Cây mít đk gốc 9cm ≤ɸ≤ 12cm đ/cây 6 425.000 80% 2.040.000

Cây hồng xiêm đk gốc 5cm ≤ɸ≤ 

7cm
đ/cây 1 195.000 80% 156.000

Cây ổi đk gốc 5cm ≤ɸ≤ 7cm đ/cây 1 310.000 80% 248.000

Cây vú sữa đk gốc 5cm ≤ɸ≤ 7cm đ/cây 1 358.000 80% 286.400

Cây xoài đk gốc 15cm ≤ɸ≤ 19cm đ/cây 1 635.000 80% 508.000

Chuối ăn quả đã có quả ( khóm có 

từ 2 cây trở lên) 
đ/khóm 19 87.000 80% 1.322.400

Cây bưởi đk gốc 2cm ≤ɸ≤ 5cm đ/cây 6 623.000 80% 2.990.400

Cây bưởi đk gốc  5cm ≤ɸ≤ 7cm đ/cây 4 1.091.000 80% 3.491.200

Cây chuối đã có quả ( khóm từ 2 

cây trở lên) 
đ/khóm 150 87.000 80% 10.440.000

Cây mít đk gốc 3cm ≤ɸ≤ 7cm đ/cây 17 320.000 80% 4.352.000

Cây mít đk gốc 9cm ≤ɸ≤ 12cm đ/cây 10 425.000 80% 3.400.000

Cây bưởi đk gốc  5cm ≤ɸ<7cm đ/cây 20 1.091.000 80% 17.456.000

Cây sưa loại D1,3 < 6cm cây có 

chiều cao > 3m, D1.3 < 6cm
đ/cây 3 125.000 80% 300.000

Cây đu đủ cây trồng từ 9 tháng trở 

lên
đ/cây 5 107.000 80% 428.000

1.732.000

328 270,8 LUC

LUK

13.964.000

2

Nguyễn Thị 

Đoan,Nguyễn Văn 

Đắc,Nguyễn Văn 

Đạo,Nguyễn Văn Sỹ

(GCN Nguyễn Văn 

Đệ )

50 125 696
NTD

(LUC)

18Vũ Thị Phượng

3

12 161,6

334 38.154.560

270,8

50

Nguyễn Quang 

Mạnh, Nguyễn Thị 

Lành, Nguyễn Văn 

Định, Nguyễn Thị 

Hương Lan, Nguyễn 

Thị Luyến, Nguyễn 

Thị Thơ

(GCN Nguyễn Thị 

Khai)

46

4



STT
Họ tên chủ sử 

dụng
Số tờ

Số 

thửa

Diện 

tích

Loại 

đất

Diện 

tích 

thu hồi 

(m2)

Loại tài sản trên đất ĐVT
Số 

lƣợng

Đơn giá 

(đồng) 

Mức 

hỗ trợ

Thành Tiền 

(đồng)

Tổng kinh 

phí bồi 

thường

Dây thép gai đ/m dài 64 11.000 80% 563.200

16 khối bê tông mac 200 kích 

thước 0,15*0,15*2m
đ/m3 0,72 2.110.000 80% 1.215.360

Tường rào xây gạch chỉ dày 

110mm bổ trụ kích thước 16,5*2m
đ/m2 34 430.000 80% 11.696.000

Cây mít đk gốc  7cm ≤ɸ≤ 9cm đ/cây 3 372.500 80% 894.000

Cây chuối đã có quả ( khóm từ 2 

cây trở lên) 
đ/khóm 20 87.000 80% 1.392.000

Cây mít đk gốc 7cm ≤ɸ≤ 9cm đ/cây 1 372.500 80% 298.000

Cây bưởi đk gốc 12cm ≤ɸ≤ 15cm đ/cây 2 2.306.000 80% 3.689.600

61 332 465,8 LUC 306,7
Cây táo đường kính gốc 12cm ≤ɸ≤ 

15cm
đ/cây 1 1.805.000 80% 1.444.000

31.407.2007 Nguyễn Văn Minh

LUK

6 Nguyễn Thị Ngọ 61 331 417,2 LUC 205,9

Nguyễn Thị 

Đoan,Nguyễn Văn 

Đắc,Nguyễn Văn 

Đạo,Nguyễn Văn Sỹ

(GCN Nguyễn Văn 

Đệ )

50 125 696
NTD

(LUC)
334 38.154.560

5

Chu Thị Dự-vợ

(GCN Nguyễn Văn 

Phúc)

50 8 221

4

12.590.00012,2

5.379.600



STT
Họ tên chủ sử 

dụng
Số tờ

Số 

thửa

Diện 

tích

Loại 

đất

Diện 

tích 

thu hồi 

(m2)

Loại tài sản trên đất ĐVT
Số 

lƣợng

Đơn giá 

(đồng) 

Mức 

hỗ trợ

Thành Tiền 

(đồng)

Tổng kinh 

phí bồi 

thường

Cây bưởi đk gốc 12cm ≤ɸ≤ 15cm đ/cây 14 2.306.000 80% 25.827.200

Cây bưởi đk gốc 15cm ≤ɸ≤ 20cm đ/cây 2 2.585.000 80% 4.136.000

Cau đường kính gốc 9cm≤Ф≤12cm đ/cây 2 75.000 80% 120.000

Vú sữa kính gốc 5cm≤Ф≤7cm đ/cây 1 358.000 80% 286.400

Cây nhãn đk tán lá 1,5m ≤ F < 2m đ/cây 17 308.000 80% 4.188.800

Cây nhãn đk tán lá 2m ≤ F < 3m đ/cây 43 437.000 80% 15.032.800

Cây sưa loại D1,3 > 6cm , D1.3 từ 

14cm-<15cm
đ/cây 1 6.000.000 80% 4.800.000

Cây na đk gốc 5cm ≤ɸ≤ 7cm đ/cây 1 325.000 80% 260.000

Cây mít đk gốc 12cm ≤ɸ≤ 15cm đ/cây 4 530.000 80% 1.696.000

Cây mít đk gốc 32cm ≤ɸ≤ 39cm đ/cây 5 1.055.000 80% 4.220.000

Cây hồng xiêm đk gốc 2cm ≤ɸ≤ 

5cm
đ/cây 4 95.000 80% 304.000

Cây bưởi đk gốc 2cm ≤ɸ≤ 5cm đ/cây 7 623.000 80% 3.488.800

58,5

31.407.2007 Nguyễn Văn Minh

61 LUC

249,7

722,3

61

241,7566 356 LUC

285

8 Nguyễn Văn Trung 42.333.200

61

380 924,8 LUC



STT
Họ tên chủ sử 

dụng
Số tờ

Số 

thửa

Diện 

tích

Loại 

đất

Diện 

tích 

thu hồi 

(m2)

Loại tài sản trên đất ĐVT
Số 

lƣợng

Đơn giá 

(đồng) 

Mức 

hỗ trợ

Thành Tiền 

(đồng)

Tổng kinh 

phí bồi 

thường

Cây bưởi đk gốc 5cm ≤ɸ≤ 7cm đ/cây 8 1.091.000 80% 6.982.400

Cây núc nác cây từ 4 năm đến dưới 

6 năm 
đ/cây 1 104.500 80% 83.600

Cây đinh lăng cây trồng từ 3 năm 

tuổi đến dưới 5 năm tuổi 
đ/cây 42 15.000 80% 504.000

Cây chanh đk gốc 2cm ≤ɸ≤ 5cm đ/cây 2 229.000 80% 366.400

Cây bưởi đk gốc 7cm ≤ɸ≤ 9cm đ/cây 2 1.559.000 80% 2.494.400

Cây bưởi đk gốc 2cm ≤ɸ≤ 5cm đ/cây 5 623.000 80% 2.492.000

Cây táo đk gốc 5cm ≤ɸ≤ 7cm đ/cây 3 755.000 80% 1.812.000

Cây táo đk gốc 12cm ≤ɸ≤ 15cm đ/cây 3 1.805.000 80% 4.332.000

Cây mít đk gốc 3cm ≤ɸ≤ 7cm đ/cây 12 320.000 80% 3.072.000

Cây nhãn đk tán lá 2m ≤ F < 3m đ/cây 9 437.000 80% 3.146.400

Cây sưa loại D1,3 < 6cm cây có 

chiều cao > 3m, D1.3 < 6cm
đ/cây 9 125.000 80% 900.000

Cây tre cây già đk gốc >7cm đ/cây 10 34.000 80% 272.000

298,9532,9

19.634.400

LUC

61

9
Nguyễn Văn 

Nhường

61 426

262,8

8 Nguyễn Văn Trung 42.333.200

380 924,8 LUC



STT
Họ tên chủ sử 

dụng
Số tờ

Số 

thửa

Diện 

tích

Loại 

đất

Diện 

tích 

thu hồi 

(m2)

Loại tài sản trên đất ĐVT
Số 

lƣợng

Đơn giá 

(đồng) 

Mức 

hỗ trợ

Thành Tiền 

(đồng)

Tổng kinh 

phí bồi 

thường

61 427 243,3 LUC 107,6
Cây chuối đã có quả ( khóm từ 2 

cây trở lên) 
đ/khóm 16 87.000 80% 1.113.600

Cây mít đk gốc 12cm ≤ɸ≤ 15cm đ/cây 19 530.000 80% 8.056.000

Cây bưởi đk gốc 7cm ≤ɸ≤ 9cm đ/cây 10 1.559.000 80% 12.472.000

Cây bưởi đk gốc 2cm ≤ɸ≤ 5cm đ/cây 32 623.000 80% 15.948.800

61 430 581 LUC 76,3
Cây hồng xiêm đk gốc 2cm ≤ɸ≤ 

5cm
đ/cây 2 95.000 80% 152.000

Cây chuối đã có quả (khóm từ 2 

cây trở lên) 
đ/khóm 12 87.000 80% 835.200

Cây mít đk gốc 12cm ≤ɸ≤ 15cm đ/cây 8 530.000 80% 3.392.000

Cây mít đk gốc 15cm ≤ɸ≤ 19cm đ/cây 8 635.000 80% 4.064.000

Cây bưởi đk gốc 20cm ≤ɸ≤ 22cm đ/cây 2 2.864.000 80% 4.582.400

19.634.400

11 Nguyễn Văn Thực 147

61

9
Nguyễn Văn 

Nhường

36.628.800

249,4

10 Nguyễn Văn Thảo

228,2

464

1

745,3 LUC

22.399.2002744
NTS

(LUC)



STT
Họ tên chủ sử 

dụng
Số tờ

Số 

thửa

Diện 

tích

Loại 

đất

Diện 

tích 

thu hồi 

(m2)

Loại tài sản trên đất ĐVT
Số 

lƣợng

Đơn giá 

(đồng) 

Mức 

hỗ trợ

Thành Tiền 

(đồng)

Tổng kinh 

phí bồi 

thường

Lưới sắt b40 làm rào chắn đ/m2 50 220.000 80% 8.800.000

Cây chùm ngây đk gốc 7cm ≤ɸ≤ 

9cm
đ/cây 3 85.000 80% 204.000

Cây xà cừ đường kính gốc từ  D1,3 

≥5cm, loại D1,3 từ 13-<20cm
đ/cây 4 163.000 80% 521.600

12
Nguyễn Văn Lượng

(UBND xã)
147 44 4792 NTS 493

Tường rào xây gạch chỉ dày 

110mm bổ trụ kích thước 16*2,5m
đ/m2 40 430.000 50% 8.600.000 8.600.000

13
Nguyễn Văn Chiến

(UBND xã)
147 44 4792 NTS 493

Tường rào xây gạch chỉ dày 

110mm bổ trụ kích thước 10*2,5m
đ/m2 25 430.000 50% 5.375.000 5.375.000

14 Nguyễn Văn Diện
Nhà tạm loại A kích thước 

6,5m*8m
đ/m2 52 1.460.000 50% 37.960.000 37.960.000

Nhà tạm loại A kích thước 

3,2m*7m
đ/m2 22,4 1.460.000 50% 16.352.000

Giếng khoan thủ công có ống vách 

lọc, hút nước sâu =<50m
đ/m dài 35 170.000 50% 2.975.000

Nhà tạm loại A kích thước 

4,3m*4,5m + 3,5m*1m
đ/m2 22,85 1.460.000 50% 16.680.500

11 Nguyễn Văn Thực 147 228,21 22.399.2002744
NTS

(LUC)

19.327.000

19.655.500

15

16

Nguyễn Hữu Thanh

Nguyễn Thị Hiển



STT
Họ tên chủ sử 

dụng
Số tờ

Số 

thửa

Diện 

tích

Loại 

đất

Diện 

tích 

thu hồi 

(m2)

Loại tài sản trên đất ĐVT
Số 

lƣợng

Đơn giá 

(đồng) 

Mức 

hỗ trợ

Thành Tiền 

(đồng)

Tổng kinh 

phí bồi 

thường

Giếng khoan thủ công có ống vách 

lọc, hút nước sâu =<50m
đ/m dài 35 170.000 50% 2.975.000

17 Lê Văn Thụy
Nhà tạm loại A kích thước 

4m*3,5m
đ/m2 14 1.460.000 50% 10.220.000 10.220.000

390.092.860 390.092.860Tổng

Đơn giá bồi thường tài sản là nhà, công trình kiến trúc trên đất theo Công văn số 1734/SXD-KT&VLXD ngày 30/6/2022 của Sở Xây dựng, đơn giá tài sản là cây 

cối lâm mộc theo Công văn 1250/SNNPTNT-KHTC ngày 29/6/2022 của Sở NN&PTNT tỉnh; Quyết định số 1112/QĐ- UBND ngày 26/7/2022 của UBND huyện 

Tân Yên.

19.655.50016 Nguyễn Thị Hiển



 Đơn giá Chi 

phí đào, bốc  

 Đơn giá di 

chuyển 

 Đơn giá Chi 

phí bồi 

thƣờng xây 

dựng mộ mới 

 Chi phí cho việc 

bố trí đất, xây 

dựng hạ tầng để 

tiếp nhận mộ 

(2.000.000đ/mộ) 

I

1 Lê Văn Bi

Mộ cụ Lê Văn Trò ( ông nội )  mộ hình chữ nhật ốp 

xung quanh bằng gạch men sứ các màu, vữa XM mác 

50, trên 800 viên, DTCĐ > 2,5m2 

1        2.000.000        2.000.000        7.390.000             2.000.000        1.500.000      14.890.000 

2 Nguyễn Văn Hiệu

Mộ cụ Nguyễn Thị Tân (vợ ông Hiệu )  mộ hình tròn 

ốp xung quanh bằng gạch men sứ các màu, vữa XM 

mác 50, trên 800 viên, DTCĐ > 2,5m2 

1 2.000.000 2.000.000 7.390.000 2.000.000 1.500.000 14.890.000

4.000.000 4.000.000 14.780.000 4.000.000 3.000.000 29.780.000TỔNG

TRUNG TÂM PTQĐ&QLTTGTXDMT HUYỆN

XÃ NGỌC THIỆN

  PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ  DI CHUYỂN MỘ KHI THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN 

ĐƢỜNG SONG VÂN ĐI NGỌC THIỆN ( ĐOẠN DT295- CÂY XĂNG SONG VÂN ĐI THÔN ẢI, XÃ NGỌC THIỆN) HUYỆN TÂN YÊN- MỘ (ĐỢT 2)

(Kèm theo Quyết định số …..../QĐ- UBND ngày …….. / 11 /2022 của  UBND huyện Tân Yên)

Số 

lƣợng 

mộ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN

STT Chủ quản lý Loại tài sản đƣợc bồi thƣờng, hỗ trợ

Bồi thƣờng di chuyển mộ

 Hỗ trợ khác 

để di chuyển 

mộ (1.500.000 

đ/mộ) 

 Tổng kinh 

phí bồi 

thƣờng, hỗ 

trợ cho hộ gia 

đình 





     14.890.000 

14.890.000

29.780.000

Tổng kinh phí 

BTHT

XÃ NGỌC THIỆN

  PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ  DI CHUYỂN MỘ KHI THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN 

ĐƢỜNG SONG VÂN ĐI NGỌC THIỆN ( ĐOẠN DT295- CÂY XĂNG SONG VÂN ĐI THÔN ẢI, XÃ NGỌC THIỆN) HUYỆN TÂN YÊN- MỘ (ĐỢT 2)

(Kèm theo Quyết định số …..../QĐ- UBND ngày …….. / 11 /2022 của  UBND huyện Tân Yên)

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN





Diện tích 

thu hồi 

đất của 

hộ (m
2
)

DT đã 

thu 

hồi dự 

án 

khác

Tổng 

diện

tích thu 

hồi

Số lao 

động 

đƣợc hỗ 

trợ

Mức hỗ trợ 

trên một lao 

động

Thành tiền

I

600 420 6,2

600 420 151,6

600 420 164,2

II

2
Nguyễn Văn Trọng

(UBND xã)
648 454 0 0 0,0 0 3.500.000 0

3 Vũ Thị Phượng 648 454 18 18 0,0 0 3.500.000 0

4

Lê Anh Bi

(GCN Lê Quang 

Bi)

648 454 150,5 150,5 0,3 0 3.500.000 0

5

Lê Thị Bắc, Lê 

Thanh Tùng, Lê 

Anh Bi, Nguyễn 

Thị Tư, Nguyễn 

Thị Năm, Lê Văn 

Yên, Lê Văn Ương, 

Lê Thị Năm, Lê 

Thị Sáu, Lê Thị 

Bảy, Lê Thị Út

(GCN Lê Quang 

Đông )

649 454 371 371 0,8 0 3.500.000 0

6 Nguyễn Thị Khánh 648 454 45,8 45,8 0,1 0 3.500.000 0

Diện tích thu 

hồi đất  (m2)

Tỷ lệ

ĐVT: đồng

416,4 1,81 Tạ Thị Thu

HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÀO TẠO NGHỀ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI TRÊN 70% DIỆN TÍCH

CỦA MỘT ĐỊNH XUẤT GIAO RUỘNG NĂM 1991-1993 THỰC HIỆN DỰ ĐƢỜNG TỪ TL295 

(ĐOẠN CÂY XĂNG XÃ SONG VÂN) ĐI THÔN ẢI, XÃ NGỌC THIỆN, HUYỆN TÂN YÊN- 

ĐỢT 2

(Kèm theo Quyết định số …..../QĐ- UBND ngày …….. / 11 /2022 của  UBND huyện Tân Yên)

ST

T
Họ và tên

Diện 

tích 

một 

định 

xuất 

(m
2
)

70% 

của 

Định 

xuất

1 3.500.000738,4

XÃ SONG VÂN

XÃ NGỌC THIỆN

3.500.000



Diện tích 

thu hồi 

đất của 

hộ (m
2
)

DT đã 

thu 

hồi dự 

án 

khác

Tổng 

diện

tích thu 

hồi

Số lao 

động 

đƣợc hỗ 

trợ

Mức hỗ trợ 

trên một lao 

động

Thành tiền

Diện tích thu 

hồi đất  (m2)

Tỷ lệ

ĐVT: đồng

ST

T
Họ và tên

Diện 

tích 

một 

định 

xuất 

(m
2
)

70% 

của 

Định 

xuất

648 454 208,3

648 454 175,3

648 454 270,8

648 454 90,4

648 454 0,4

9
Dương Thị Biên

(UBND xã)
648 454 0 0 0,0 0 3.500.000 0

10
Lê Văn Thanh

(UBND xã)
648 454 0 0 0,0 0 3.500.000 0

11
Nguyễn Quang 

Đĩnh

(UBND xã)

648 454 0 0 0,0 0 3.500.000 0

12

Nguyễn Văn 

Khương

(UBND xã)

648 454 0 0 0,0 0 3.500.000 0

13
Vũ Xân Quyết

(UBND xã)
648 454 0 0 0,0 0 3.500.000 0

0 Nguyễn Văn Nghị 648 454 38,2 38,2 0,1 0 3.500.000 0

15 Nguyễn Thị Khoa 648 454 43 43 0,1 0 3.500.000 0

648 454 334

648 454 601,4

17
Lê Văn Cẩm

(UBND xã )
648 454 0 0 0,0 0 3.500.000 0

3.500.000

0,2 0 3.500.000

16

Nguyễn Thị 

Đoan,Nguyễn Văn 

Đắc,Nguyễn Văn 

Đạo,Nguyễn Văn 

Sỹ

(GCN Nguyễn Văn 

Đệ )

935,4 2,06 2

8 Nguyễn Thị Tĩnh 90,8

7

Nguyễn Quang 

Mạnh, Nguyễn Thị 

Lành, Nguyễn Văn 

Định, Nguyễn Thị 

Hương Lan, 

Nguyễn Thị Luyến, 

Nguyễn Thị Thơ

(GCN Nguyễn Thị 

Khai)

0

7.000.000

654,4 1,4 1 3.500.000 3.500.000



Diện tích 

thu hồi 

đất của 

hộ (m
2
)

DT đã 

thu 

hồi dự 

án 

khác

Tổng 

diện

tích thu 

hồi

Số lao 

động 

đƣợc hỗ 

trợ

Mức hỗ trợ 

trên một lao 

động

Thành tiền

Diện tích thu 

hồi đất  (m2)

Tỷ lệ

ĐVT: đồng

ST

T
Họ và tên

Diện 

tích 

một 

định 

xuất 

(m
2
)

70% 

của 

Định 

xuất

648 454 123,3

648 454 20,9

648 454 86,4

648 454 199,6

648 454 9,3

648 454 48,3

648 454 12,2

648 454 17,7

648 454 90,7 90,7 0,2 0 3.500.000 0

648 454 197,2 197,2 0,4 0 3.500.000 0

22 Nguyễn Văn  Bình 648 454 183,3 183,3 0,4 0 3.500.000 0

23

Nguyễn Danh 

Ngôn

(GCN Nguyễn Văn 

Ngôn)

648 454 416,6 416,6 0,9 0 3.500.000 0

648 454 478,9

648 454 413,9

25 Trương Thị Ly 648 454 86,9 86,9 0,2 0 3.500.000 0

24

Lê Văn Vĩnh, Lê 

Văn Tuấn, Lê Văn 

Khải, Lê Văn 

Yên,Lê Thị Lưu, 

Lê Thị Quý, Lê Thị 

Khương

(GCN Lê Tiến Nụ)

892,8 1,97

0,2 0 3.500.000

3.500.000

78,2

18 Lê Văn Vĩnh 144,2 0,3 0

295,3

3.500.000

Nguyễn Thị Sự19

0

3.500.0001 3.500.000

0,7 0

20

Nguyễn Văn 

Sinh,Nguyễn Văn 

Minh,Nguyễn Văn 

Thông, Nguyễn 

Văn Trúc, Nguyễn 

Thị Hà

(GCN Nguyễn Thị 

Chắc)

0

20

Chu Thị Dự-vợ

(GCN Nguyễn Văn 

Phúc)

0



Diện tích 

thu hồi 

đất của 

hộ (m
2
)

DT đã 

thu 

hồi dự 

án 

khác

Tổng 

diện

tích thu 

hồi

Số lao 

động 

đƣợc hỗ 

trợ

Mức hỗ trợ 

trên một lao 

động

Thành tiền

Diện tích thu 

hồi đất  (m2)

Tỷ lệ

ĐVT: đồng

ST

T
Họ và tên

Diện 

tích 

một 

định 

xuất 

(m
2
)

70% 

của 

Định 

xuất

26

Nguyễn Thị Mở - 

vợ

(GCN Nguyễn Văn 

648 454 138,1 138,1 0,3 0 3.500.000 0

27

Hoàng Thị Nhâm - 

vợ

(GCN Nguyễn Văn 

Tưởng) 

648 454 455,1 455,1 1,0 1 3.500.000 3.500.000

28

Nguyễn Thị Dự, 

Nguyễn Văn Sinh, 

Nguyễn Thị Toan

(GCN Nguyễn Thị 

Đỗ)

648 454 7,4 7,4 0,0 0 3.500.000 0

29 Nguyễn Thị Thân 648 454 21,7 21,7 0,0 0 3.500.000 0

30 Nguyễn Thị Hợi 648 454 282,7 282,7 0,6 0 3.500.000 0

31 Nguyễn Văn Để 648 454 322,2 322,2 0,7 0 3.500.000 0

32 Nguyễn Thị Luyện 648 454 177,3 177,3 0,4 0 3.500.000 0

33
Nguyễn Văn 

Đương (a)
648 454 104 104 0,2 0 3.500.000 0

648 454 109

648 454 37,4

35 Giáp Thị Mai 648 454 148,2 148,2 0,3 0 3.500.000 0

36

Nguyễn Văn Lưu, 

Nguyễn Văn 

Hoành, Nguyễn Thị 

An, Nguyễn Thị 

Phiên

(GCN Nguyễn Văn 

Binh)

648 454 114,9 114,9 0,3 0 3.500.000 0

37

Lê Thị Huệ  

(GCN Nguyễn Văn 

Toàn, 

Nguyễn Thị Huệ)

648 454 170,5 170,5 0,4 0 3.500.000 0

34 Nguyễn Văn Hoàng 146,4 0,3 00 3.500.000



Diện tích 

thu hồi 

đất của 

hộ (m
2
)

DT đã 

thu 

hồi dự 

án 

khác

Tổng 

diện

tích thu 

hồi

Số lao 

động 

đƣợc hỗ 

trợ

Mức hỗ trợ 

trên một lao 

động

Thành tiền

Diện tích thu 

hồi đất  (m2)

Tỷ lệ

ĐVT: đồng

ST

T
Họ và tên

Diện 

tích 

một 

định 

xuất 

(m
2
)

70% 

của 

Định 

xuất

38

Nguyễn Văn Hải, 

Nguyễn Thanh 

Ngôn, Nguyễn Văn 

Long, Nguyễn Văn 

Chịnh, Nguyễn 

Văn Đang

(GCN Nguyễn Văn 

Luận)

648 454 71 71 0,2 0 3.500.000 0

39

Lê Văn Thụy, Lê 

Văn Thanh, Lê Văn 

Tuyến, Lê Văn 

Minh, Lê Tiến 

Thành, Lê Thị 

Nhung, Lê Thị 

Hạnh

(GCN Lê Văn 

Khuê)

648 454 228,2 228,2 0,5 0 3.500.000 0

47

Nguyễn Văn Lượng

Nguyễn Văn Chiến

(UBND xã)

648 454 0 0 0,0 0 3.500.000 0

7442 416,4 7858,4 6 21.000.000Tổng cộng
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